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VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT 
 

CHÍNH PHỦ 
 

CHÍNH PHỦ 
 
   

Số: 34/2018/NĐ-CP 

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
Hà Nội, ngày 08 tháng 3 năm 2018 

 
NGHỊ ĐỊNH 

Về việc thành lập, tổ chức và hoạt động của 
Quỹ bảo lãnh tín dụng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa 

 

Căn cứ Luật tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015; 

Căn cứ Luật ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015; 

Căn cứ Bộ luật dân sự ngày 24 tháng 11 năm 2015; 

Căn cứ Luật Các tổ chức tín dụng ngày 16 tháng 6 năm 2010 và Luật sửa đổi, 
bổ sung một số điều của Luật Các tổ chức tín dụng ngày 20 tháng 11 năm 2017; 

Căn cứ Luật doanh nghiệp ngày 26 tháng 11 năm 2014; 

Căn cứ Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa ngày 12 tháng 6 năm 2017; 

Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Tài chính; 

Chính phủ ban hành Nghị định về thành lập, tổ chức và hoạt động của Quỹ 
bảo lãnh tín dụng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa. 

 
Chương I 

QUY ĐỊNH CHUNG 
 
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng 

1. Phạm vi điều chỉnh 

Nghị định này quy định việc thành lập, tổ chức và hoạt động của Quỹ bảo lãnh 
tín dụng tại các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (sau đây gọi tắt là Quỹ bảo 
lãnh tín dụng hoặc Quỹ) để cấp bảo lãnh tín dụng cho các doanh nghiệp nhỏ và 
vừa vay vốn tại các tổ chức cho vay theo quy định tại Nghị định này.  
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2. Đối tượng áp dụng 

a) Quỹ bảo lãnh tín dụng; 

b) Các tổ chức cho vay theo quy định tại Nghị định này; 

c) Các đối tượng được cấp bảo lãnh tín dụng theo quy định tại Điều 15, Điều 16 
của Nghị định này;  

d) Các tổ chức và cá nhân có liên quan trong quá trình thực hiện Nghị định này. 

Điều 2. Địa vị pháp lý, tư cách pháp nhân và nghĩa vụ với ngân sách nhà 
nước của Quỹ bảo lãnh tín dụng 

1. Quỹ bảo lãnh tín dụng là quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách do Ủy ban 
nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (sau đây gọi tắt là Ủy ban nhân 
dân cấp tỉnh) thành lập, hoạt động không vì mục tiêu lợi nhuận, bảo toàn và phát 
triển vốn; thực hiện chức năng cấp bảo lãnh tín dụng cho các doanh nghiệp nhỏ và 
vừa theo quy định tại Nghị định này và pháp luật có liên quan. Quỹ bảo lãnh tín 
dụng hoạt động theo mô hình Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà 
nước nắm giữ 100% vốn điều lệ theo quy định tại Nghị định này và pháp luật liên 
quan khi không quy định tại Nghị định này. 

2. Quỹ bảo lãnh tín dụng có tư cách pháp nhân, có vốn điều lệ, có báo cáo tài 
chính riêng, có con dấu, được mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước và các ngân 
hàng thương mại hoạt động hợp pháp tại Việt Nam theo quy định của pháp luật. 

3. Quỹ bảo lãnh tín dụng có thu nhập từ hoạt động do thực hiện nhiệm vụ bảo 
lãnh tín dụng theo quy định tại Nghị định này được miễn nộp thuế thu nhập doanh 
nghiệp. Trường hợp Quỹ bảo lãnh tín dụng có thu nhập từ hoạt động khác ngoài 
hoạt động bảo lãnh tín dụng thì phải nộp thuế theo quy định của pháp luật về thuế. 

Điều 3. Giải thích từ ngữ 

Trong Nghị định này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau: 

1. “Bảo lãnh tín dụng” là cam kết của Quỹ bảo lãnh tín dụng với tổ chức cho 
vay về việc thực hiện nghĩa vụ tài chính thay cho bên được bảo lãnh nếu đến thời 
hạn thực hiện nghĩa vụ mà bên được bảo lãnh không thực hiện hoặc thực hiện 
không đúng, không đầy đủ nghĩa vụ đã cam kết với bên nhận bảo lãnh được quy 
định tại hợp đồng bảo lãnh tín dụng và quy định của pháp luật. Bên được bảo lãnh 
phải nhận nợ và hoàn trả cho Quỹ bảo lãnh tín dụng số tiền đã được Quỹ bảo lãnh 
tín dụng trả nợ thay. 
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2. “Bên bảo lãnh” là Quỹ bảo lãnh tín dụng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa được 
thành lập, tổ chức và hoạt động theo quy định tại Nghị định này. 

3. “Bên được bảo lãnh” là đối tượng quy định tại Điều 15 của Nghị định này 
được Quỹ bảo lãnh tín dụng cấp bảo lãnh. 

4. “Bên nhận bảo lãnh” là các tổ chức cho vay theo quy định của pháp luật, 
thực hiện cấp tín dụng cho bên được bảo lãnh. 

5. “Tổ chức cho vay” là các tổ chức tín dụng và các quỹ tài chính Nhà nước có 
chức năng cho vay theo quy định của pháp luật. 

6. “Hợp đồng bảo lãnh tín dụng” là thỏa thuận bằng văn bản giữa 02 bên gồm: 
Bên bảo lãnh và bên được bảo lãnh hoặc 03 bên gồm: Bên bảo lãnh, bên nhận bảo 
lãnh và bên được bảo lãnh về việc bên bảo lãnh sẽ thực hiện nghĩa vụ tài chính 
thay cho bên được bảo lãnh khi bên được bảo lãnh không thực hiện hoặc thực hiện 
không đúng, không đầy đủ nghĩa vụ đã cam kết với bên nhận bảo lãnh. 

7. “Chứng thư bảo lãnh tín dụng” là cam kết bằng văn bản của bên bảo lãnh 
với bên nhận bảo lãnh về việc sẽ thực hiện nghĩa vụ trả nợ thay cho bên được bảo 
lãnh khi bên được bảo lãnh không trả hoặc trả không đầy đủ, đúng hạn nợ vay đã 
cam kết với bên nhận bảo lãnh theo quy định tại hợp đồng bảo lãnh. 

8. “Nghĩa vụ trả nợ gốc” là khoản nợ gốc đến kỳ hạn trả nợ theo hợp đồng tín 
dụng hoặc theo hợp đồng tín dụng điều chỉnh thuộc phạm vi bảo lãnh của bên bảo 
lãnh mà bên được bảo lãnh không thanh toán hoặc thanh toán không đầy đủ theo 
nghĩa vụ nợ đã cam kết và khoản nợ này đủ điều kiện để bên bảo lãnh trả nợ thay 
theo quy định tại Hợp đồng bảo lãnh tín dụng và Nghị định này. 

9. “Khách hàng” là doanh nghiệp nhỏ và vừa theo quy định của pháp luật về 
doanh nghiệp nhỏ và vừa vay vốn tại tổ chức cho vay và được Quỹ bảo lãnh tín 
dụng bảo lãnh. 

10. “Người có liên quan” là tổ chức, cá nhân theo quy định tại khoản 28 Điều 4 
Luật Các tổ chức tín dụng năm 2010 và các văn bản sửa đổi, bổ sung (nếu có). 

Điều 4. Nguyên tắc hoạt động của Quỹ bảo lãnh tín dụng 

1. Quỹ bảo lãnh tín dụng hoạt động theo nguyên tắc tự chủ về tài chính, bảo 
đảm an toàn vốn. 

2. Quỹ bảo lãnh tín dụng chịu trách nhiệm hữu hạn trong phạm vi nguồn vốn 
chủ sở hữu của mình. 
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3. Quỹ bảo lãnh tín dụng chỉ được thực hiện cấp bảo lãnh tín dụng đối với 
các khoản vay đúng đối tượng và đủ điều kiện bảo lãnh theo quy định tại Nghị 
định này. 

4. Quỹ bảo lãnh tín dụng ưu tiên thực hiện bảo lãnh tín dụng đối với các doanh 
nghiệp nhỏ và vừa thuộc các lĩnh vực, ngành nghề ưu tiên theo quy định tại Nghị 
định này. 

 
Chương II 

THÀNH LẬP, CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ VÀ TỔ CHỨC BỘ MÁY 
CỦA QUỸ BẢO LÃNH TÍN DỤNG 

 
Điều 5. Điều kiện thành lập Quỹ bảo lãnh tín dụng 

1. Vốn điều lệ thực có tối thiểu tại thời điểm thành lập Quỹ bảo lãnh tín dụng 
là 100 (một trăm) tỷ đồng do ngân sách cấp tỉnh cấp. 

2. Có Đề án thành lập Quỹ bảo lãnh tín dụng do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh 
trình và được Hội đồng nhân dân cấp tỉnh chấp thuận. Đề án phải bao gồm các nội 
dung cơ bản quy định tại khoản 1 Điều 6 Nghị định này. 

3. Có dự thảo Điều lệ tổ chức và hoạt động của Quỹ bảo lãnh tín dụng phù hợp 
với quy định của Nghị định này và các quy định khác của pháp luật liên quan. 

4. Danh sách các thành viên dự kiến của Quỹ bảo lãnh tín dụng gồm: Chủ tịch, 
Kiểm soát viên, Giám đốc, Phó giám đốc và Kế toán trưởng Quỹ bảo lãnh tín dụng 
gồm những người đáp ứng đủ điều kiện, tiêu chuẩn quy định tại Điều 10, Điều 11, 
Điều 12 và Điều 13 Nghị định này. 

Điều 6. Quy trình thành lập Quỹ bảo lãnh tín dụng 

1. Khi có nhu cầu thành lập Quỹ bảo lãnh tín dụng tại địa phương, Ủy ban 
nhân dân cấp tỉnh xây dựng Đề án thành lập Quỹ bảo lãnh tín dụng, trình Hội đồng 
nhân dân cấp tỉnh chấp thuận. Đề án thành lập Quỹ bảo lãnh tín dụng bao gồm các 
nội dung cơ bản sau: 

a) Sự cần thiết thành lập Quỹ bảo lãnh tín dụng, khả năng đóng góp vào sự 
phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương; quy mô, phạm vi, nội dung hoạt động và 
tác động của việc thành lập Quỹ bảo lãnh tín dụng đến sự phát triển kinh tế - xã hội 
tại địa phương; 
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b) Phương án và nguồn vốn hoạt động của Quỹ bảo lãnh tín dụng, trong đó nêu 
rõ về nguồn đóng góp vốn điều lệ đã được bố trí trong nguồn chi đầu tư phát triển 
của ngân sách địa phương (thuộc kế hoạch đầu tư công trung hạn được cấp có 
thẩm quyền phê duyệt) đảm bảo theo quy định tại khoản 1 Điều 5 Nghị định này;  

c) Dự thảo Điều lệ tổ chức và hoạt động của Quỹ bảo lãnh tín dụng phù hợp 
với quy định tại Nghị định này và quy định của pháp luật liên quan; 

d) Danh sách các thành viên dự kiến là Chủ tịch, Kiểm soát viên, Giám đốc, 
Phó giám đốc và Kế toán trưởng Quỹ bảo lãnh tín dụng, đáp ứng các tiêu chuẩn, 
điều kiện quy định tại Nghị định này; 

đ) Thuyết minh cụ thể về cơ cấu tổ chức và bộ máy hoạt động của Quỹ bảo 
lãnh tín dụng theo quy định tại Nghị định này; 

e) Phương án tổ chức điều hành hoạt động Quỹ bảo lãnh tín dụng theo quy định 
tại Điều 14 Nghị định này; 

g) Phương án tài chính và hoạt động của Quỹ bảo lãnh tín dụng dự kiến trong 
vòng 05 năm sau khi thành lập và hiệu quả hoạt động dự kiến của Quỹ để chứng 
minh tính khả thi của việc thành lập. 

2. Trường hợp đủ điều kiện thành lập và việc thành lập là khả thi, Hội đồng 
nhân dân cấp tỉnh xem xét phê duyệt các nội dung về thành lập Quỹ bảo lãnh tín 
dụng gồm: Vốn điều lệ và nguồn hình thành vốn điều lệ, vốn huy động, mô hình và 
cơ cấu tổ chức, bộ máy hoạt động và các nội dung khác liên quan đến Quỹ bảo 
lãnh tín dụng theo yêu cầu quản lý của Hội đồng nhân dân cấp tỉnh. 

3. Căn cứ Đề án thành lập Quỹ bảo lãnh tín dụng quy định tại khoản 1 Điều 
này đã được Hội đồng nhân dân cấp tỉnh chấp thuận, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ban 
hành Quyết định thành lập, phê duyệt Điều lệ tổ chức và hoạt động của Quỹ bảo 
lãnh tín dụng. 

4. Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày ban hành Quyết định thành lập Quỹ bảo 
lãnh tín dụng, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh gửi thông báo cho Bộ Tài chính, Ngân 
hàng Nhà nước Việt Nam, Bộ Kế hoạch và Đầu tư kèm theo Quyết định thành lập 
và Quyết định ban hành Điều lệ tổ chức và hoạt động của Quỹ bảo lãnh tín dụng. 

5. Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày ban hành Quyết định thành lập Quỹ bảo 
lãnh tín dụng, Quỹ bảo lãnh tín dụng có trách nhiệm thông báo công khai việc thành 
lập Quỹ bảo lãnh tín dụng trên các phương tiện thông tin đại chúng.  


